	
PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 1
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



	  Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	
	TN
	LT
	Thấp
	Cao
	

	1. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
	Nhận diện được ý nghĩa của tình bạn
	
	Hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	
	
	2
1
10

	2. Tôn trọng người khác
	Nhận diện được khái niệm
	
	Xác định được hành vi tôn trọng người khác
	
	Đánh giá được hành vi thực hiện tôn trọng người khác.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	3. Giữ chữ tín
	Nhận diện được câu nói về giã chữ tín
	
	Xác định được biểu hiện của giữ chữ tín
	
	Nhận xét, đánh giá được hành vi là giữ chữ tín.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	4. Tự lập 
	Nhận diện được ý nghĩa của sự tự lập
	
	Xác định được quan điểm đúng về tự lập
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	
	
	2
1
10

	5. Lao động tự giác, sáng tạo
	
	Trình bày được k/niệm lao động tự giác, lao động sáng tạo
	
	Phân tích được vì sao không đồng tình với quan điểm
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	0,5
1
10
	
	0,5
1
10
	
	
	1
2
20

	6. Pháp luật và kỉ luật
	
	
	
	
	
	Biết đánh giá, nhận xét, xử lý hành vi có liên quan đến PL, KL
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
3
30
	1
3
30

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20
	0,5
1
10
	4
2
20
	0,5
1
10
	2
1
10
	1
3
30
	12
10
100
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	I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Chọn một câu trả lời đúng trong những câu trả lời rồi ghi chữ cái đầu tiên ra giấy
Câu 1. Có tình bạn trong sáng lành mạnh sẽ giúp cho mỗi người:
	A. Khắc phục khó khăn, tự tin hơn.		
	B. vui vẻ, yêu đời hơn.
	C. Tạo ra mối quan hệ tốt hơn.	            
	D. Cảm thấy ấm áp, tự tin, vui vẻ, yêu đời, sống tốt hơn
Câu 2. Câu "Thêm bạn, bớt thù" có nghĩa là?
	A. Càng thêm bạn càng có nhiều mối bận tâm. 	
	B. Càng thêm bạn càng rắc rối nhiều.
	C. Càng thêm nhiều bạn càng tốt.					
	D. Càng thêm bạn càng mất nhiều thời gian.
Câu 3. "Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người". Là khái niệm của?
	A. Tôn trọng người khác.
	B. Giữ chữ tín.
	C. Tôn trọng lẽ phải.
	D. Liêm khiết.
Câu 4. Hành vi nào không thể hiện sự tôn trọng người khác?
	A. Không chen lấn, xô đẩy trước đám đông.		
	B. Công kích, chê bai người khác khi họ không cùng quan điểm với mình.
	C. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
	D. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
Câu 5. Trong cuộc tranh luận, Bạn Hà đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối. Khi thấy ý kiến của bạn Hà đúng em đã ủng hộ và bảo vệ ý kiến của bạn. Điều em làm thể hiện em là người?
	A. Giữ chữ tín.
	B. Tôn trọng người khác.
	C. Xây dựng tình bạn tốt.
	D. Liêm khiết.
Câu 6. Câu ca dao tục ngữ “Một lần thất tín vạn lần bất tin” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
	A. Giữ chữ tín.                   	 
	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Liêm khiết. 	
	D. Pháp luật và kỉ luật.
Câu 7. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ lời hứa, đúng hẹn là người biết?
	A. Siêng năng kiên trì
	B. Tôn trọng pháp luật	
	C. Lễ độ
	D. Giữ chữ tín.
Câu 8.  Lam đi học xã nhà, một năm sau mới trở về vẫn nhớ mua cho em gái một hộp bút chì màu mà Lam đã hứa với em lúc đi.
	Việc làm đó của Lam thể hiện bạn là người?
	A. Liêm khiết.
	B. Lễ độ.
	C. Giữ chữ tín.
	D. Trọng lẽ phải.
Câu 9. "Thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách; có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, trong cuộc sống". Chỉ ý nghĩa của phẩm chất đạo đức?
	A. Liêm khiết.
	B. Giữ chữ tín.
	C. Tự chủ
	D. Tự lập.
Câu 10. Em tán thành với quan điểm nào sau đây?
	A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
	B. Không thể thành công nếu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân.
	C. Dù gian khổ, khó khăn nhưng người tự lập được chắc chắn sẽ thành công.
	D. Con nhà giàu thì không cần tự lập.
II. Tự luận. (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
	a. Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo?
	b. Có quan điểm cho rằng: "Chỉ có thể rèn được tính tự giác ví đó là phẩm chất đọa đức; còn sự sáng tạo thì không thể rèn được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm sinh". Em đồng ý không? ví sao?
Câu 2. (3 điểm)
	Hùng và Thanh có xích mích với nhau. Trên đường đi học về Thanh đã bị Hùng và Tú - bạn cùng lớp với Hùng, hành hung, gây thương tích phải vào viện cấp cứu.
	a.Theo em Hùng và Tú đã vi phạm pháp luật hay kỉ luật ? Tại sao?
	b.Theo em Hùng và Tú sẽ bị xử lý như thế nào?
























	
PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)


[bookmark: _GoBack]I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu dúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	C


II. Tự luận.
	Câu 
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	

1
	a)
- Lao động tự giác là chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.
 - Lao động sáng tạo là lao động luôn suy nghĩ cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
b) Không đồng tình.
 -Vì tố chất bẩm sinh rất ít, phải trải qua lao động, nghiên cứu con người mới phát minh ý tưởng mới (sáng tạo)
	
0,5  

0,5 

0,5 

0,5 

	



2
	a.Trong trường hợp trên Minh và Tú đều vi phạm pháp luật và kỉ luật: 
-Vi phạm pháp luật ở đây là vi đã xâm lại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. 
-Còn vi phạm kỉ luật ở đây là hai bạn thực hiện ko đúng nội quy, quy định đạo đức của học sinh trong nhà trường.
b. Theo em Thanh và Tú sẽ bị pháp luật sẽ bị pháp luật xem xét nghiêm minh; 
- Ngoài ra cả hai bạn sẽ bị hội đồng kỉ luật của nhà trường đề ra hình thức kỉ luật thích đáng.
	 1 

0,5 

0,5 

0,5
0,5 


*) Lưu ý:
Học sinh có thể có những cách diễn dạt khác nhau, không giống như đáp án nhưng đúng ý vẫn cho điểm tốt đa.



